
- Thời gian học: Buổi sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00; Tối: 17h45 - 20h45.

HK Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc GV Thông tin GV Thời gian học Ghi chú

7 2321501029201 ĐHK16-QT1 PN-C.103 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 19/6/2023 07/7/2023 TS. Trần Thế Nam 0366919293 Tối 246, sáng CN

7 2321501019601 ĐHK16-QT1 PN-C.103 010196 Quản trị bán hàng 3 10/7/2023 28/7/2023 ThS Lê Thị Thanh Trang 0903171005 Tối 246, sáng CN

7 2321501054001 ĐHK16-QT1 PN-C.103 010540 Quản trị thương hiệu 3 07/8/2023 25/8/2023 ThS Nguyễn Đông Triều 0708972416 Tối 246, sáng CN

7 2321501014501 ĐHK16-QT1 PN-C.103 010145 Quản trị quan hệ khách hàng 3 28/8/2023 17/9/2023 ThS Lượng Văn Quốc 0906692262 Tối 246, sáng CN

7 2321501082901 ĐHK16-QT1 PN-C.103 010829 Quản trị xúc tiến thương mại 3 25/9/2023 13/10/2023 ThS Mai Thoại Diễm Phương 0917647973 Tối 246, sáng CN

7 0 ĐHK16-QT1 PN-C.103 010252 Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH) 2 0 0 0 0 Tối 246, sáng CN

6 2321501087001 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010870 Thương mại điện tử trong kinh doanh 3 02/08/2023 20/08/2023 Ths. Khưu Minh Đạt 0913622300 Tối 246, sáng CN

6 2321501013901 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010139 Quản trị dự án 3 21/08/2023 10/09/2023 ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 0905112535 Tối 246, sáng CN

6 2321501013801 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010138 Quản trị chuỗi cung ứng 3 18/09/2023 06/10/2023 TS. Nguyễn Gia Ninh 0907770425 Tối 246, sáng CN

6 2321501006501 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010065 Quản trị chiến lược 3 09/10/2023 27/10/2023 Hoàng Văn Trung 0982987008 Tối 246, sáng CN

6 2321501082801 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010828 Quản trị Vận hành 3 06/11/2023 24/11/2023 ThS. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 Tối 246, sáng CN

6 2321501029202 ĐHK17-QT1 PN-C.101 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 27/11/2023 15/12/2023 TS. Nguyễn Phi Hoàng 0918009732 Tối 246, sáng CN

4 2321501069801 DH2_K6DTKT1 Đồng Tháp 010698 Kế toán thuế 3 15/4/2023 6/5/2023 Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Cả ngày T7, CN

4 2321501023501 DH2_K6DTKT1 Đồng Tháp 010235 Kế toán ngân hàng 3 20/5/2023 03/6/2023 Võ Thị Thu Hà 0938156755 Cả ngày T7, CN

4 2321501045101 DH2_K6DTKT1 Đồng Tháp 010451 Hệ thống thông tin kế toán 3 17/6/2023 01/7/2023 0 0 Cả ngày T7, CN

4 2321501069801 TCK17KTDT1 Đồng Tháp 010698 Kế toán thuế 3 15/4/2023 6/5/2023 Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Cả ngày T7, CN

4 2321501023501 TCK17KTDT1 Đồng Tháp 010235 Kế toán ngân hàng 3 20/5/2023 03/6/2023 Võ Thị Thu Hà 0938156755 Cả ngày T7, CN

4 2321501045101 TCK17KTDT1 Đồng Tháp 010451 Hệ thống thông tin kế toán 3 17/6/2023 01/7/2023 0 0 Cả ngày T7, CN

3 2321501008001 CDK17TC3 PN-C.003 010080 Thị trường chứng khoán 3 17/4/2023 12/5/2023 ThS Nguyễn Vũ Thân 0902335002 Tối 246, sáng CN

3 2321501084301 CDK17TC3 PN-C.003 010843 Tài chính doanh nghiệp 2 3 15/5/2023 02/6/2023 TS Bùi Ngọc Toản 0986785984 Tối 246, sáng CN

3 2321501127301 CDK17TC3 PN-C.003 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 05/6/2023 23/6/2023 ThS Trần Thế Khoa 0374518183 Tối 246, sáng CN

3 2321501021401 CDK17TC3 PN-C.003 010214 Quản trị rủi ro tài chính 3 03/7/2023 21/7/2023 TS Bùi Hữu Phước 0913100394 Tối 246, sáng CN

3 2321501022001 CDK17TC3 PN-C.003 010220 Phân tích Tài chính doanh nghiệp 3 24/7/2023 11/8/2023 ThS Nguyễn Phú Quốc 0913853521 Tối 246, sáng CN

3 2321501130501 CDK17QT3 PN-C.002 011305 Quản trị bán hàng 3 17/4/2023 12/5/2023 ThS Lượng Văn Quốc 0906692262 Tối 246, sáng CN

3 2321501029301 CDK17QT3 PN-C.002 010293 Quản trị rủi ro 3 15/5/2023 02/6/2023 ThS. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809 Tối 246, sáng CN

3 2321501127301 CDK17QT3 PN-C.003 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 05/6/2023 23/6/2023 ThS Trần Thế Khoa 0374518183 Tối 246, sáng CN

3 2321501029203 CDK17QT3 PN-C.002 010292 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 03/7/2023 21/7/2023 TS. Trần Thế Nam 0366919293 Tối 246, sáng CN

3 2321501115201 CDK17QT3 PN-C.002 011152 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 24/7/2023 11/8/2023 TS. Trần Vĩnh Hoàng .0945807979 Tối 246, sáng CN

3 2321501127302 CDK17NHTN Tây Ninh 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 15/4/2023 06/5/2023 ThS. Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày T7, CN

3 2321501050501 CDK17NHTN Tây Ninh 010505 Thẩm định tín dụng 3 13/5/2023 27/5/2023 ThS Phan Thị Hương 0937034718 Cả ngày T7, CN

3 2321501054901 CDK17NHTN Tây Ninh 010549 Kinh doanh ngoại hối 3 10/6/2023 24/6/2023 ThS Trần Thị Phương Thanh 0919887772 Cả ngày T7, CN

3 2321501160101 CDK17NHTN Tây Ninh 011601 Thanh toán quốc tế qua ngân hàng 3 01/7/2023 15/7/2023 ThS Phan Thị Hương 0937034718 Cả ngày T7, CN

3 2321501081601 CDK17NHTN Tây Ninh 010816 Quản trị ngân hàng 3 22/7/2023 05/8/2023 ThS Nguyễn Mậu Bá Đăng 0982365307 Cả ngày T7, CN

3 2321501001603 CDK17NHTN Tây Ninh 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 12/8/2023 19/8/2023 ThS. Trần Hạ Long 0988343023 Cả ngày T7, CN

3 2321501127302 DH2_K6NHTN Tây Ninh 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 15/4/2023 06/5/2023 ThS. Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày T7, CN

3 2321501050502 DH2_K6NHTN Tây Ninh 010505 Thẩm định tín dụng 3 13/5/2023 27/5/2023 ThS Phan Thị Hương 0937034718 Cả ngày T7, CN

3 2321501054902 DH2_K6NHTN Tây Ninh 010549 Kinh doanh ngoại hối 3 10/6/2023 24/6/2023 ThS Trần Thị Phương Thanh 0919887772 Cả ngày T7, CN

3 2321501160102 DH2_K6NHTN Tây Ninh 011601 Thanh toán quốc tế qua ngân hàng 3 01/7/2023 15/7/2023 ThS Phan Thị Hương 0937034718 Cả ngày T7, CN

4 2321501081602 DH2_K6NHTN Tây Ninh 010816 Quản trị ngân hàng 3 22/7/2023 05/8/2023 ThS Nguyễn Mậu Bá Đăng 0982365307 Cả ngày T7, CN

3 2321501096001 DH2_K6NHTN Tây Ninh 010960 Xếp hạng tín dụng 3 12/8/2023 26/8/2023 ThS Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0907.045.506 Cả ngày T7, CN

3 2321501003301 ĐHK17-QT3 PN-C.102 010033 Quản trị học 3 15/5/2023 02/6/2023 Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Tối 246, sáng CN
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3 2321501068201 ĐHK17-QT3 PN-C.102 010682 Giao tiếp trong kinh doanh 3 12/6/2023 30/6/2023 Trần Thị Mơ 0983144434 Tối 246, sáng CN

3 2321501113601 ĐHK17-QT3 PN-C.102 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 03/7/2023 16/7/2023 ThS. Bùi Minh Nghĩa 0906135682 Tối 246, sáng CN

3 2321501001602 ĐHK17-QT3 PN-C.102 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 31/7/2023 13/8/2023 ThS. Lê Văn Dũng 0903956439 Tối 246, sáng CN

3 2321501114001 ĐHK17-QT3 PN-C.102 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 14/8/2023 01/9/2023 TS. Trần Đình Phụng 0374603183 Tối 246, sáng CN

3 2321501130401 ĐHK17-QT3 PN-C.102 011304 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 11/9/2023 29/9/2023 Vũ Hồng Vân 0912352221 Tối 246, sáng CN

3 2321501119201 DH2_K7TALTT1 LTT 011192 Translation - Advanced (Thực hành Biên dịch nâng cao)3 15/4/2023 29/4/2023 ThS Nguyễn Thị Công Dung 0983721504 Cả ngày T7, CN

3 2321501129301 DH2_K7TALTT1 LTT 011293 Tiếng Trung 2 3 06/5/2023 20/5/2023 ThS Lê Phạm Quốc Hùng 0938066507 Cả ngày T7, CN

3 2321501130101 DH2_K7TALTT1 LTT 011301 Business Communication Skills 2 (Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh kinh doanh 2)2 27/5/2023 03/6/2023 ThS Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160 Cả ngày T7, CN

3 2321501129401 DH2_K7TALTT1 LTT 011294 Tiếng Trung 3 4 10/6/2023 24/6/2023 ThS Lê Phạm Quốc Hùng 0938066507 Cả ngày T7, CN

3 2321501130201 DH2_K7TALTT1 LTT 011302 Interpretation (Thực hành phiên dịch) 3 08/7/2023 22/7/2023 ThS Nguyễn Văn Đạt 0903639169 Cả ngày T7, CN

3 2321501092201 DH2_K7TALTT1 LTT 010922 English for Marketing (Tiếng Anh Marketing) 3 29/7/2023 12/8/2023 ThS Đỗ Khoa 0939379681 Cả ngày T7, CN

3 2321501092401 DH2_K7TALTT1 LTT 010924 English for Marketing - Advanced (Tiếng Anh Marketing nâng cao)3 13/8/2023 27/8/2023 ThS Đỗ Khoa 0939379681 Cả ngày T7, CN

3 2321501092301 DH2_K7TALTT1 LTT 010923 English for Management (Tiếng Anh Quản trị) 3 09/9/2023 23/9/2023 ThS Phan Thị Miên Thảo 0918302626 Cả ngày T7, CN

3 2321501119202 DH2_K7TAAG1 AG 011192 Translation - Advanced (Thực hành Biên dịch nâng cao)3 15/4/2023 29/4/2023 ThS Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160 Cả ngày T7, CN

3 2321501130102 DH2_K7TAAG1 AG 011301 Business Communication Skills 2 (Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh kinh doanh 2)2 06/5/2023 13/5/2023 ThS Hoàng Tiểu Nga 0908311658 Cả ngày T7, CN

3 2321501130202 DH2_K7TAAG1 AG 011302 Interpretation (Thực hành phiên dịch) 3 20/5/2023 03/6/2023 ThS Phan Văn Quang 0985974207 Cả ngày T7, CN

3 2321501129302 DH2_K7TAAG1 AG 011293 Tiếng Trung 2 3 10/6/2023 24/6/2023 Nguyễn Thị Diễm Thúy (TG) 0765962169 Cả ngày T7, CN

3 2321501129402 DH2_K7TAAG1 AG 011294 Tiếng Trung 3 4 08/7/2023 23/7/2023 Nguyễn Thị Diễm Thúy (TG) 0765962169 Cả ngày T7, CN

3 2321501092202 DH2_K7TAAG1 AG 010922 English for Marketing (Tiếng Anh Marketing) 3 29/7/2023 12/8/2023 ThS Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160 Cả ngày T7, CN

3 2321501092402 DH2_K7TAAG1 AG 010924 English for Marketing - Advanced (Tiếng Anh Marketing nâng cao)3 13/8/2023 27/8/2023 0 0 Cả ngày T7, CN

3 2321501092302 DH2_K7TAAG1 AG 010923 English for Management (Tiếng Anh Quản trị) 3 09/9/2023 23/9/2023 ThS Huỳnh Thanh Bình 0933527590 Cả ngày T7, CN

2 2321501113501 22DHK18-MA1 PN-C.101 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 13/4/2023 27/4/2023 ThS Ngô Quang Thịnh 0938461815 Tối 357, chiều CN

2 2321501063001 22DHK18-MA1 PN-C.101 010630 Nguyên lý Marketing 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS Nguyễn Thị Hồng Hoa '0902300817 Tối 357, chiều CN

2 2321501127001 22DHK18-MA1 PN-C.101 011270 Tiếng Anh tổng quát 1 3 06/6/2023 24/6/2023 0 0 Tối 357, chiều CN

2 2321501114002 22DHK18-MA1 PN-C.101 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 27/6/2023 15/7/2023 ThS. Nguyễn Trung Đông 0359499090 Tối 357, chiều CN

2 2321501003302 22DHK18-MA1 PN-C.101 010033 Quản trị học 3 25/7/2023 12/8/2023 Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Tối 357, chiều CN

2 2321501063701 22DHK18-MA1 PN-C.101 010637 Pháp luật đại cương 3 15/8/2023 05/9/2023 ThS. Đàm Đức Tuyền 0918503824 Tối 357, chiều CN

2 2231501006502 22DH2K7-QT1 PN-C.103 010065 Quản trị chiến lược 3 18/4/2023 14/5/2023 Nguyễn Thị Minh Trâm 0908670480 Tối 357, chiều CN

2 2321501082802 22DH2K7-QT1 PN-C.103 010828 Quản trị vận hành 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS. Trần Quốc Tuấn 0975109620 Tối 357, chiều CN

2 2321501127303 22DH2K7-QT1 PN-C.103 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 27/6/2023 15/7/2023 ThS Nguyễn Thị Công Dung 0983721504 Tối 357, chiều CN

2 2321501081701 22DH2K7-QT1 PN-C.103 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 25/7/2023 12/8/2023 Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Tối 357, chiều CN

2 2321501146701 22DH2K7-QT1 PN-C.103 011467 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 15/8/2023 27/8/2023 TS Bùi Hữu Phước 0913100394 Tối 357, chiều CN

2 2321501144501 22DH2K7-QT1 PN-C.103 011445 Quản trị bán hàng 3 05/9/2023 23/9/2023 ThS Mai Thoại Diễm Phương 0917647973 Tối 357, chiều CN

2 2321501093801 22DH2K7-KT1 PN-C.201 010938 Kế toán quản trị 1 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS Dương Thị Thùy Liên 0986996569 Tối 357, chiều CN

2 2321501055301 22DH2K7-KT1 PN-C.201 010553 Kế toán tài chính 2 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp '0903935507 Tối 357, chiều CN

2 2321501127303 22DH2K7-KT1 PN-C.103 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 27/6/2023 15/7/2023 ThS Nguyễn Thị Công Dung 0983721504 Tối 357, chiều CN

2 2321501142901 22DH2K7-KT1 Phòng máy 011429 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 18/7/2023 06/8/2023 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Tối 357, chiều CN

2 2321501143001 22DH2K7-KT1 PN-C.201 011430 Kế toán chi phí 2 08/8/2023 20/8/2023 Ths. Nguyễn Huỳnh Nam 0908550245 Tối 357, chiều CN

2 2321501093901 22DH2K7-KT1 PN-C.201 010939 Kế toán quản trị 2 3 22/8/2023 12/9/2023 Ths. GVC Trần Thị Phương Lan 0912232433 Tối 357, chiều CN

2 2321501143101 22DH2K7-KT1 PN-C.201 011431 Thực hành kế toán tài chính 3 19/9/2023 07/10/2023 0 0 Tối 357, chiều CN

2 2231501006502 22CDK18-QT1 PN-C.103 010065 Quản trị chiến lược 3 18/4/2023 14/5/2023 Nguyễn Thị Minh Trâm 0908670480 Tối 357, chiều CN

2 2321501082802 22CDK18-QT1 PN-C.103 010828 Quản trị vận hành 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS. Trần Quốc Tuấn 0975109620 Tối 357, chiều CN

2 2321501127303 22CDK18-QT1 PN-C.103 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 27/6/2023 15/7/2023 ThS Nguyễn Thị Công Dung 0983721504 Tối 357, chiều CN

2 2321501081701 22CDK18-QT1 PN-C.103 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 25/7/2023 12/8/2023 Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Tối 357, chiều CN

2 2321501146702 22CDK18-QT1 PN-C.103 011467 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 15/8/2023 27/8/2023 TS Bùi Hữu Phước 0913100394 Tối 357, chiều CN

2 2321501144501 22CDK18-QT1 PN-C.103 011445 Quản trị bán hàng 3 05/9/2023 23/9/2023 ThS Mai Thoại Diễm Phương 0917647973 Tối 357, chiều CN

2 2321501127304 22CDK18-KT1 PN-C.102 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS Trần Thế Khoa 0374518183 Tối 357, chiều CN

2 2321501055301 22CDK18-KT1 PN-C.201 010553 Kế toán tài chính 2 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp 0903935507 Tối 357, chiều CN
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2 2321501142901 22CDK18-KT1 Phòng máy 011429 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 18/7/2023 06/8/2023 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Tối 357, chiều CN

2 2321501143001 22CDK18-KT1 PN-C.201 011430 Kế toán chi phí 2 08/8/2023 20/8/2023 Ths. Nguyễn Huỳnh Nam 0908550245 Tối 357, chiều CN

2 2321501093901 22CDK18-KT1 PN-C.201 010939 Kế toán quản trị 2 3 22/8/2023 12/9/2023 Ths. GVC Trần Thị Phương Lan 0912232433 Tối 357, chiều CN

2 2321501143101 22CDK18-KT1 PN-C.201 011431 Thực hành kế toán tài chính 3 19/9/2023 21/10/2023 0 0 Tối 357, chiều CN

2 2321501127304 22DH2K7-MA1 PN-C.102 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS Trần Thế Khoa 0374518183 Tối 357, chiều CN

2 2321501151001 22DH2K7-MA1 PN-C.102 011510 Nghiên cứu marketing 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp '0983899193 Tối 357, chiều CN

2 2321501152801 22DH2K7-MA1 PN-C.102 011528 Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing 2 04/7/2023 16/7/2023 ThS Trịnh Thị Hồng Minh '0979739000 Tối 357, chiều CN

2 2321501153101 22DH2K7-MA1 PN-C.102 011531 Marketing khách hàng tổ chức 3 18/7/2023 05/8/2023 TS Tạ Văn Thành '0913213256 Tối 357, chiều CN

2 2321501151201 22DH2K7-MA1 PN-C.102 011512 Marketing quốc tế 3 08/8/2023 26/8/2023 ThS. Nguyễn Văn Thịnh '0909134984 Tối 357, chiều CN

2 2321501151101 22DH2K7-MA1 PN-C.102 011511 Marketing dịch vụ 3 05/9/2023 23/9/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp '0983899193 Tối 357, chiều CN

2 2321501127304 22CDK18-MA1 PN-C.102 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS Trần Thế Khoa 0374518183 Tối 357, chiều CN

2 2321501151001 22CDK18-MA1 PN-C.102 011510 Nghiên cứu marketing 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp '0983899193 Tối 357, chiều CN

2 2321501152801 22CDK18-MA1 PN-C.102 011528 Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing 2 04/7/2023 16/7/2023 ThS Trịnh Thị Hồng Minh '0979739000 Tối 357, chiều CN

2 2321501151201 22CDK18-MA1 PN-C.102 011512 Marketing quốc tế 3 08/8/2023 26/8/2023 ThS. Nguyễn Văn Thịnh '0909134984 Tối 357, chiều CN

2 2321501151101 22CDK18-MA1 PN-C.102 011511 Marketing dịch vụ 3 05/9/2023 23/9/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp '0983899193 Tối 357, chiều CN

1 23115010025201 23DHK19-QT1 PN-C.002 010025 Toán cao cấp 4 23/3/2023 16/4/2023 Ths. Vũ Anh Linh Duy 0919896189 Tối 357, chiều CN

1 2321501003101 23DHK19-QT1 PN-C.002 010031 Kinh tế vi mô 1 3 18/4/2023 06/5/2023 Ths. Nguyễn Văn Tuyên 0913843849 Tối 357, chiều CN

1 2321501113401 23DHK19-QT1 PN-C.002 011134 Triết học Mác - Lênin 3 09/5/2023 27/5/2023 TS Lại Văn Nam 0985156323 Tối 357, chiều CN

1 2321501003201 23DHK19-QT1 PN-C.002 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 06/6/2023 24/6/2023 TS. GVC Nguyễn Quyết 0908287479 Tối 357, chiều CN

1 2321501113502 23DHK19-QT1 PN-C.002 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 04/7/2023 16/7/2023 TS Bùi Thanh Tùng 0949891486 Tối 357, chiều CN

1 2321501003302 23DHK19-QT1 PN-C.002 010033 Quản trị học 3 25/7/2023 12/8/2023 Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Tối 357, chiều CN

1 2311501003201 23CDK19-TC1 PN-C.003 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 23/3/2023 09/4/2023 TS. GVC Nguyễn Quyết 0908287479 Tối 357, chiều CN

1 2311501114001 23CDK19-TC1 PN-C.003 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 11/4/2023 06/5/2023 Ths. Vũ Anh Linh Duy 0919896189 Tối 357, chiều CN

1 2321501063002 23CDK19-TC1 PN-C.003 010630 Nguyên lý marketing 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS. Phạm Thị Lan Phương '0352841301 Tối 357, chiều CN

1 2321501087401 23CDK19-TC1 PN-C.003 010874 Tiền tệ- Ngân hàng và thị trường tài chính 2 2 30/5/2023 11/6/2023 ThS Trần Nam Hương 0913662222 Tối 357, chiều CN

1 2321501001601 23CDK19-TC1 PN-C.003 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/6/2023 08/7/2023 ThS. Mạch Ngọc Thủy 0908379974 Tối 357, chiều CN

1 0 23CDK19-TC1 PN-C.003 011547 Tài chính doanh nghiệp 1 3 18/7/2023 05/8/2023 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh 0918337510 Tối 357, chiều CN

1 0 23CDK19-TC1 PN-C.003 011546 Thị trường chứng khoán 3 08/8/2023 26/8/2023 ThS Nguyễn Vũ Thân 0902335002 Tối 357, chiều CN

1 2311501003201 23CDK19-MA1 PN-C.003 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 23/3/2023 09/4/2023 TS. GVC Nguyễn Quyết 0908287479 Tối 357, chiều CN

1 2311501114001 23CDK19-MA1 PN-C.003 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 11/4/2023 06/5/2023 Ths. Vũ Anh Linh Duy 0919896189 Tối 357, chiều CN

1 2321501063001 23CDK19-MA1 PN-C.101 010630 Nguyên lý marketing 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS Nguyễn Thị Hồng Hoa '0902300817 Tối 357, chiều CN

1 2321501151001 23CDK19-MA1 PN-C.102 011510 Nghiên cứu marketing 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp '0983899193 Tối 357, chiều CN

1 2321501152801 23CDK19-MA1 PN-C.102 011528 Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing 2 04/7/2023 16/7/2023 ThS Trịnh Thị Hồng Minh '0979739000 Tối 357, chiều CN

1 2321501151201 23CDK19-MA1 PN-C.102 011512 Marketing quốc tế 3 08/8/2023 26/8/2023 ThS. Nguyễn Văn Thịnh '0909134984 Tối 357, chiều CN

1 2321501151101 23CDK19-MA1 PN-C.102 011511 Marketing dịch vụ 3 05/9/2023 23/9/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp '0983899193 Tối 357, chiều CN

1 2311501003201 23CDK19-QT1 PN-C.003 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 23/3/2023 09/4/2023 TS. GVC Nguyễn Quyết 0908287479 Tối 357, chiều CN

1 2311501114001 23CDK19-QT1 PN-C.003 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 11/4/2023 06/5/2023 Ths. Vũ Anh Linh Duy 0919896189 Tối 357, chiều CN

1 2321501063002 23CDK19-QT1 PN-C.003 010630 Nguyên lý marketing 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS. Phạm Thị Lan Phương '0352841301 Tối 357, chiều CN

1 2321501082802 23CDK19-QT1 PN-C.103 010828 Quản trị vận hành 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS. Trần Quốc Tuấn 0975109620 Tối 357, chiều CN

1 2321501006502 23CDK19-QT1 PN-C.103 010065 Quản trị chiến lược 3 27/6/2023 15/7/2023 Hoàng Văn Trung 0982987008 Tối 357, chiều CN

1 2321501081701 23CDK19-QT1 PN-C.103 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 25/7/2023 12/8/2023 Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Tối 357, chiều CN

1 2321501146703 23CDK19-QT1 PN-C.103 011467 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 15/8/2023 27/8/2023 TS Bùi Hữu Phước 0913100394 Tối 357, chiều CN

1 2321501144501 23CDK19-QT1 PN-C.103 011445 Quản trị bán hàng 3 05/9/2023 23/9/2023 ThS Mai Thoại Diễm Phương 0917647973 Tối 357, chiều CN

1 2311501003201 23CDK19-KT1 PN-C.003 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 23/3/2023 09/4/2023 TS. GVC Nguyễn Quyết 0908287479 Tối 357, chiều CN

1 2311501114001 23CDK19-KT1 PN-C.003 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 11/4/2023 06/5/2023 Ths. Vũ Anh Linh Duy 0919896189 Tối 357, chiều CN

1 2321501063002 23CDK19-KT1 PN-C.003 010630 Nguyên lý marketing 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS. Phạm Thị Lan Phương '0352841301 Tối 357, chiều CN

1 2321501055301 23CDK19-KT1 PN-C.201 010553 Kế toán tài chính 2 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp '0903935507 Tối 357, chiều CN

1 2321501001601 23CDK19-KT1 PN-C.003 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/6/2023 08/7/2023 ThS. Mạch Ngọc Thủy 0908379974 Tối 357, chiều CN



4
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1 2321501142901 23CDK19-KT1 Phòng máy 011429 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 18/7/2023 06/8/2023 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Tối 357, chiều CN

1 2321501143001 23CDK19-KT1 PN-C.201 011430 Kế toán chi phí 2 08/8/2023 20/8/2023 Ths. Nguyễn Huỳnh Nam 0908550245 Tối 357, chiều CN

1 2321501093901 23CDK19-KT1 PN-C.201 010939 Kế toán quản trị 2 3 22/8/2023 12/9/2023 Ths. GVC Trần Thị Phương Lan '0912232433 Tối 357, chiều CN

1 2321501143101 23CDK19-KT1 PN-C.201 011431 Thực hành kế toán tài chính 3 19/9/2023 07/10/2023 0 0 Tối 357, chiều CN

1 2311501003201 23DH2K8-TC1 PN-C.003 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 23/3/2023 09/4/2023 TS. GVC Nguyễn Quyết 0908287479 Tối 357, chiều CN

1 2311501114001 23DH2K8-TC1 PN-C.003 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 11/4/2023 06/5/2023 Ths. Vũ Anh Linh Duy 0919896189 Tối 357, chiều CN

1 2321501063002 23DH2K8-TC1 PN-C.003 010630 Nguyên lý marketing 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS. Phạm Thị Lan Phương '0352841301 Tối 357, chiều CN

1 2321501087401 23DH2K8-TC1 PN-C.003 010874 Tiền tệ- Ngân hàng và thị trường tài chính 2 2 30/5/2023 11/6/2023 ThS Trần Nam Hương 0913662222 Tối 357, chiều CN

1 0 23DH2K8-TC1 PN-C.003 010088 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm 3 27/6/2023 15/7/2023 Ths. Phạm Thanh Truyền 0988350485 Tối 357, chiều CN

1 0 23DH2K8-TC1 PN-C.003 011547 Tài chính doanh nghiệp 1 3 18/7/2023 05/8/2023 PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh 0918337510 Tối 357, chiều CN

1 0 23DH2K8-TC1 PN-C.003 011546 Thị trường chứng khoán 3 08/8/2023 26/8/2023 ThS Nguyễn Vũ Thân 0902335002 Tối 357, chiều CN

1 2311501003201 23DH2K8-MA1 PN-C.003 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 23/3/2023 09/4/2023 TS. GVC Nguyễn Quyết 0908287479 Tối 357, chiều CN

1 2231501150902 23DH2K8-MA1 PN-C.102 011509 Hành vi người tiêu dùng 3 09/4/2023 27/4/2023 ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 Tối 357, chiều CN

1 2321501063001 23DH2K8-MA1 PN-C.101 010630 Nguyên lý marketing 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS Nguyễn Thị Hồng Hoa '0902300817 Tối 357, chiều CN

1 2321501151001 23DH2K8-MA1 PN-C.102 011510 Nghiên cứu marketing 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp '0983899193 Tối 357, chiều CN

1 2321501114002 23DH2K8-MA1 PN-C.101 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 27/6/2023 15/7/2023 ThS. Nguyễn Trung Đông 0359499090 Tối 357, chiều CN

1 2321501153101 23DH2K8-MA1 PN-C.102 011531 Marketing khách hàng tổ chức 3 18/7/2023 05/8/2023 TS Tạ Văn Thành '0913213256 Tối 357, chiều CN

1 2321501151201 23DH2K8-MA1 PN-C.102 011512 Marketing quốc tế 3 08/8/2023 26/8/2023 ThS. Nguyễn Văn Thịnh '0909134984 Tối 357, chiều CN

1 2321501151101 23DH2K8-MA1 PN-C.102 011511 Marketing dịch vụ 3 05/9/2023 23/9/2023 ThS Lâm Ngọc Điệp '0983899193 Tối 357, chiều CN

1 2311501003201 23DH2K8-QT1 PN-C.003 010032 Kinh tế vĩ mô 1 3 23/3/2023 09/4/2023 TS. GVC Nguyễn Quyết 0908287479 Tối 357, chiều CN

1 2311501114001 23DH2K8-QT1 PN-C.003 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 11/4/2023 06/5/2023 Ths. Vũ Anh Linh Duy 0919896189 Tối 357, chiều CN

1 2321501063002 23DH2K8-QT1 PN-C.003 010630 Nguyên lý marketing 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS. Phạm Thị Lan Phương '0352841301 Tối 357, chiều CN

1 2321501082802 23DH2K8-QT1 PN-C.103 010828 Quản trị vận hành 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS. Trần Quốc Tuấn 0975109620 Tối 357, chiều CN

1 2321501006502 23DH2K8-QT1 PN-C.103 010065 Quản trị chiến lược 3 27/6/2023 15/7/2023 Hoàng Văn Trung 0982987008 Tối 357, chiều CN

1 2321501081701 23DH2K8-QT1 PN-C.103 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 25/7/2023 12/8/2023 Trương Thị Thúy Vân 0909067787 Tối 357, chiều CN

1 2321501146701 23DH2K8-QT1 PN-C.103 011467 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 15/8/2023 27/8/2023 TS Bùi Hữu Phước 0913100394 Tối 357, chiều CN

1 2321501144501 23DH2K8-QT1 PN-C.103 011445 Quản trị bán hàng 3 05/9/2023 23/9/2023 ThS Mai Thoại Diễm Phương 0917647973 Tối 357, chiều CN

1 2231501003803 23DH2K8-KT1 PN-C.201 010038 Nguyên lý kế toán 3 21/3/2023 08/4/2023 Chu Thị Thương 0916663030 Tối 357, chiều CN

1 2231501069701 23DH2K8-KT1 PN-C.201 010697 Kế toán tài chính 1 3 09/4/2023 27/4/2023 Tạ Thị Thu Hạnh 0985843602 Tối 357, chiều CN

1 2321501093801 23DH2K8-KT1 PN-C.201 010938 Kế toán quản trị 1 3 09/5/2023 27/5/2023 ThS Dương Thị Thùy Liên 0986996569 Tối 357, chiều CN

1 2321501055301 23DH2K8-KT1 PN-C.201 010553 Kế toán tài chính 2 3 06/6/2023 24/6/2023 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp '0903935507 Tối 357, chiều CN

1 2321501114002 23DH2K8-KT1 PN-C.101 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 27/6/2023 15/7/2023 ThS. Nguyễn Trung Đông 0359499090 Tối 357, chiều CN

1 2321501142901 23DH2K8-KT1 Phòng máy 011429 Hệ thống thông tin kế toán 1 2 18/7/2023 06/8/2023 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027 Tối 357, chiều CN

1 2321501143001 23DH2K8-KT1 PN-C.201 011430 Kế toán chi phí 2 08/8/2023 20/8/2023 Ths. Nguyễn Huỳnh Nam 0908550245 Tối 357, chiều CN

1 2321501093901 23DH2K8-KT1 PN-C.201 010939 Kế toán quản trị 2 3 22/8/2023 12/9/2023 Ths. GVC Trần Thị Phương Lan '0912232433 Tối 357, chiều CN

1 2321501143101 23DH2K8-KT1 PN-C.201 011431 Thực hành kế toán tài chính 3 19/9/2023 21/10/2023 0 0 Tối 357, chiều CN

8 2321501101901 DHK15DL1 Côn Đảo 011019 Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch 3 15/4/2023 06/5/2023 TS. Nguyễn Thị Diễm Kiều 0906241251 Cả ngày T7, CN

8 2321504019601 DHK15DL1 Côn Đảo 040196 Nghiệp vụ tổ chức sự kiện du lịch 1 2 13/5/2023 27/5/2023 Hà Kim Hồng 0917118220 Cả ngày T7, CN

4 2231501105602 DH2-K5KT1 ĐT 011056 Kế toán hợp nhất kinh doanh 3 15/4/2023 06/5/2023 Võ Thị Trúc Đào 0367279146 Cả ngày T7, CN

4 2231501105502 DH2-K5KT1 ĐT 011055 Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp 2 13/5/2023 27/5/2023 Phạm Huỳnh Lan Vi 0938541142 Cả ngày T7, CN

* Thời khóa biểu được cập nhật liên tục.

* PN-C: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu C)

* PN-B: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu B)

* PM: Phòng máy (306 Nguyễn Trọng Tuyển)


